
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHƯƠNG CHI 
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BẢNG GIÁ PALANG XÍCH ĐIỆN ELK - CÓ CỤM DI CHUYỂN 

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ 

1 

Palang xích điện di chuyển 0,5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM00501S 
Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút 
Động cơ nâng hạ:0,75 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,4 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6.3 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

17,898,000 

2 

Palang xích điện di chuyển 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0101S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,4 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

18,956,000 

3 

Palang xích điện di chuyển 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0102S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,4 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6,3 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

19,340,000 

4 

Palang xích điện di chuyển 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0201S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3  kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,4 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

21,900,000 

5 
Palang xích điện di chuyển 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0202S 

23,240,000 
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Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5  kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,4 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

6 

Palang xích điện cố di chuyển 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0301S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,75 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

25,200,000 

7 

Palang xích điện di chuyển 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0302S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,75kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

26,300,000 

8 

Palang xích điện cố di chuyển 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0303S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,75 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

27,100,000 

9 

Palang xích điện di chuyển 5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKDM0502S 
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút 
Động cơ nâng hạ: 3 kw 
Tốc độ di chuyển: 11 m/phút 
Động cơ di chuyển: 0,75 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 

33,240,000 
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Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

Chú ý: Với dòng palang xích điện: Có đuôi S là 1 cấp tốc độ, thêm SD là 2 cấp tốc độ 


